	PHÒNG GIÁO DỤC

TRƯỜNG THCS
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2023-2024

Toán 8- Thời gian làm bài 90p- Cánh Diều - ĐỀ SỐ 2


Phần I: TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Thống kê môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 8C (mỗi em chọn một môn), được cho trong bảng sau:

	 Môn thể thao 
	 Nam 
	 Nữ 
	 Chênh lệch 

	 Bóng đá 
	 16 
	 5 
	 11 

	 Bóng chuyền 
	 3 
	 2 
	 1 

	 Cầu lông 
	 3 
	 5 
	 2 

	 Bóng bàn 
	 3 
	 3 
	 0 


Môn thể thao chênh lệch giữa nam và nữ nhiều nhất là

     A. Bóng bàn
     B. Bóng chuyền

     C. Bóng đá
     D. Cầu lông

Câu 2. Thống kê số lớp của 4 trường THCS trong 1 huyện năm học 2022-2023, được cho trong bảng sau:

	 Trường 
	 THCS A 
	 THCS B 
	 THCS C 
	 THCS D 

	 Số lớp 
	 25 
	 20 
	 28 
	 18 


Số lớp học của hai trường THCS C và trường THCS D nhiều  hơn trường THCS A là bao nhiêu lớp ?

     A. 
[image: image1.wmf]21


     B. 
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     C. 
[image: image3.wmf]22


     D. 
[image: image4.wmf]24


Câu 3. Thống kê số môn thểthao yêu thích của học sinh lớp 8A được cho trong bảng sau:

	 STT 
	 Môn thể thao 
	 Số học sinh 

	 1 
	 Bóng đá 
	 15 

	 2 
	 Cầu lông 
	 10 

	 3 
	 Bóng chuyền 
	 10 

	 4 
	 Bóng bàn 
	 5 


Số học sinh thích bóng đá nhiều hơn số học sinh thích bóng bàn là bao nhiêu % ?

     A. 
[image: image5.wmf]20%


     B. 
[image: image6.wmf]30%


     C. 
[image: image7.wmf]25%


     D. 
[image: image8.wmf]15%


Câu 4. Một hộp có 4 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt: 2; 3; 4; 5. Chọn ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, xác suất thực nghiệm của biến cố“ Tấm thẻ ghi số 2” là:

     A. 
[image: image9.wmf]1
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     B. 
[image: image10.wmf]1
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     C. 1
     D. 
[image: image11.wmf]1
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Câu 5. Lớp 8B có 42 học sinh trong đó có 24 nam. Lớp phó lao động chọn một bạn để trực nhật trong một buổi học. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Một bạn nữ trực nhật lớp” là:

     A. 1
     B. 
[image: image12.wmf]3
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     C. 
[image: image13.wmf]3
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     D. 
[image: image14.wmf]4
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Câu 6. Bạn An gieo một con xúc xắc 50 lần và thống kê kết quả các lần gieo ở bảng sau: 

	 Mặt 
	 1 chấm 
	 2 chấm 
	 3 chấm 
	 4 chấm 
	 5 chấm 
	 6 chấm 

	 Số lần xuất hiện 
	 10 
	 8 
	 6 
	 12 
	 4 
	 10 


Xác suất thực nghiệm của biến cố “Gieo được mặt 4 chấm” là bao nhiêu % ?

     A. 
[image: image15.wmf]24%


     B. 
[image: image16.wmf]25%


     C. 
[image: image17.wmf]26%


     D. 
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	Câu 7. Cho hình vẽ: Đoạn thẳng nào là đường trung bình của tam giác 
[image: image19.wmf]MNP

 ?

     A. 
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     B. 
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     C. 
[image: image22.wmf]KC


     D. 
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	Câu 8. Cho hình vẽ: Đường trung bình của 
[image: image25.wmf]ODL
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là:

     A. 
[image: image26.wmf]AH


     B. 
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     C. 
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     D. 
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	Câu 9. Cho hình vẽ: Khẳng định nào sau đây là đúng?

     A. 
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     C. 
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Câu 10. Người ta tiến hành đo đạc các yếu tố cần thiết để tính chiều rộng của một khúc sông mà không cần phải sang bờ bên kia sông (như hình vẽ). Biết 
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Khi đó, độ rộng  x  của khúc sônglà:

     A. 
[image: image39.wmf]80 m


     B. 
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     C. 
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     D. 
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	Câu 11. Cho 
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 là đường phân giác trong của 
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là đường phân giác ngoài của 
[image: image47.wmf]ABC
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. Hãy chọn câu trả lời đúng
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     A. 
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Câu 12. Cho 
[image: image53.wmf]HKIEFG

VV

∽

 biết 
[image: image54.wmf]5 cm;8 cm;2,5 cm

HKHIEF

===

 khi đó ta có:

     A. 
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Phần II: TỰ LUẬN 
Bài 1: Đánh giá kết quả cuối học kỳ I của lớp 8A của một trường THCS số liệu được ghi theo bảng sau:

	Mức
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	Số học sinh
	16
	11
	10
	3


a. Số học sinh Tốt và học sinh Khá của lớp mỗi loại chiếm bao nhiêu phần trăm?

b.  Cô giáo thông báo tỷ lệ học sinh xếp loại Chưa đạt của lớp chiếm trên 7% có đúng không?

Bài 2: Lượng tinh bột sắn mà các thị trường cung cấp cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022 là:
	Thị trường
	Thái Lan
	Việt Nam
	Indonexia
	Lào 
	Trung Quốc

	Lượng (tấn)
	218155
	24859
	3447
	2983
	483


                 (Nguồn: Theo thống kê của cơ quan Tài chính Đài Loan)

a. Thị trường nào cung cấp lượng tinh bột sắn cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022 là nhiều nhất ? ít nhất ?

b. Tổng lượng tinh bột sắn mà các thị trường cung cấp cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022 là bao nhiêu tấn ?

c. Thị trường Việt Nam cung cấp lượng tinh bột sắn cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022 chiếm bao nhiêu phần trăm so tổng lượng tinh bột sắn mà các thị trường cung cấp cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)  ?

d. Thị trường Indonexia cung cấp lượng tinh bột sắn cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022 tăng bao nhiêu phần trăm so thị trường Lào (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) ?

e. Một bài báo đã nêu nhận định sau: “Trong 9 tháng năm 2022, Việt Nam là thị trường cung cấp tinh bột sắn lớn thứ hai cho thị trường Đài Loan. Thị trường Lào cung cấp tinh bột sắn   chiếm  khoảng 1,2 % so với tổng lượng tinh bột sắn nhập khẩu cho thị trường Đài Loan”. Theo em nhận định của bài báo đó có chính xác không ?

Bài 3: Cho tam giác 
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, trung tuyến 
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 là trung điểm 
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a. Chứng minh 
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b. So sánh độ dài 
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 và 
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Bài 4: Tìm giá trị Nhỏ Nhất của: 
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HƯỚNG DẪN GIẢI HOẶC ĐÁP ÁN

Phần I: TRẮC NGHIỆM 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp Án
	C
	A
	C
	D
	B
	A
	B
	B
	B
	C


	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp Án
	C
	A
	
	
	
	
	
	
	
	


Phần II:  TỰ LUẬN 
Bài 1:a. Tổng số học sinh của lớp là: 40

Số hs Tốt chiếm số phần trăm là: 16:40.100% = 40%

Số hs Khá chiếm số phần trăm là: 11:40.100% = 27,5%
b. Số hs xếp loại Chưa đạt chiếm số phần trăm là: 3:4.100% = 7,5%

Cô giáo thông báo tỷ lệ học sinh xếp loại Chưa đạt của lớp chiếm trên 7 % là đúng.
Bài 2: a. Thị trường Thái Lan cung cấp lượng tinh bột sắn cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022 là nhiều nhất .Thị trường Trung Quốc cung cấp lượng tinh bột sắn cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022 là ít nhất.

b. Tổng lượng tinh bột sắn mà các thị trường cung cấp cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022 là: 
[image: image71.wmf]2181552485934472983483249927
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 (tấn)

c. Thị trường Việt Nam cung cấp lượng tinh bột sắn cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022 chiếm số phần trăm so tổng lượng tinh bột sắn mà các thị trường cung cấp cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022 là: 
[image: image72.wmf]24859
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d. Tỉ số phần trăm thị trường Indonexia cung cấp lượng tinh bột sắn cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022 so thị trường Lào là 
[image: image73.wmf]3447
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Thị trường Indonexia cung cấp lượng tinh bột sắn cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022 tăng 15,6%  so thị trường Lào.
e. Trong 9 tháng năm 2022, Việt Nam là thị trường cung cấp tinh bột sắn lớn thứ hai cho thị trường Đài Loan. (đứng sau thị trường Thái Lan).
Thị trường Lào cung cấp tinh bột sắn chiếm số phần trăm so với tổng lượng tinh bột sắn nhập khẩu cho thị trường Đài Loan là: 
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Vậy nhận định của bài báo đó là chính xác.
	 Bài 3: a. Kẻ 
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 là đường trung bình trong 
[image: image78.wmf]CBD

V



[image: image79.wmf]N

Þ

 là trung điểm của 
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 là đường trung bình trong 
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 là trung điểm của 
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Có 
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Bài 4: 
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Vậy: Giá trị nhỏ nhất của D là: 
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